KIỂM TRA GIỮA KÌ I LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2021
MÔN: NGỮ VĂN 6

Thời gian làm bài: 90 phút
I. ĐỌC-HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

Mỗi câu "chối này" chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất. Rúc trong hang mà bị trúng hai mỏ, Choắt quẹo xương sống lăn ra kêu váng. Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thít. Nhưng đã hả cơn tức, chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa rồi lại bay là xuống đầm nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra.

           Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bò lên. Trông thấy tôi, Dế Choắt khóc thảm thiết.
(Ngữ văn 6, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2021) 
Câu 1 (1 điểm). 

Đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Ai là tác giả?

Câu 2 (1 điểm). 
Chỉ ra và nêu tác dụng của từ láy có trong đoạn văn trên.

Câu 3 (1 điểm). 

Chỉ ra và nêu tác dụng của một phép so sánh có trong đoạn văn trên. 
Câu 4 (1 điểm). 

Khái quát nội dung của đoạn văn 1 ở trên bằng một câu văn có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ (chỉ rõ đâu là chủ ngữ, vị ngữ).

II. TẬP LÀM VĂN (6,0 điểm )

Từ văn bản Nếu cậu muốn có một người bạn, em hãy tưởng tượng để viết bài văn kể và miêu tả lại cảm xúc của nhân vật Cáo sau khi từ biệt Hoàng tử bé.

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 6

	Câu                                        
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN ĐỌC HIỂU 


	Câu 1. Đoạn trích trên thuộc văn bản "Bài học đường đời đầu tiên" của tác giả Tô Hoài. Văn bản được chọn lọc trong chương I của truyện "Dế Mèn phiêu lưu kí".
	1,0

	
	Câu 2. 
· Mon men, thảm thiết

· Tác dụng: Thái độ sợ sệt của Dế Mèn và sự thảm thương của Dế Choắt.
	1,0

	
	Câu 3. 
“Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất.”

Tác dụng: Mỏ chị Cốc rất cứng và khỏe-> Tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt.
	1,0

	
	Câu 4. 
· Chị Cốc / trừng phạt kẻ trêu chị.
                C                       V
	1,0

	PHẦN TẠO LẬP VĂN BẢN


	1. Hướng dẫn chung

- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.

- Do đặc trưng bộ môn Ngữ văn, giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm.

- Sau khi cộng điểm toàn bài làm tròn đến 0,5.

2. Hướng dẫn cụ thể

a. Đảm bảo thể thức của một bài văn
b. Xác định đúng yêu cầu của đề bài
c. Triển khai hợp lí nội dung bài văn: Có thể viết bài văn với những sự việc và cảm xúc sau:

- Cáo luyến tiếc vì phải xa rời Hoàng tử bé.

- Cáo nhớ về người bạn của mình, nhìn ngắm cánh đồng lúa mì cáo thấy tình bạn rất ý nghĩa. 

- Cáo mong muốn sẽ được gặp lại bạn vào ngày gần nhất.

- Cáo chuẩn bị một món quà để tặng Hoàng tử bé khi gặp lại.
- Mở và kết bài
	1,0

1,5
1,0

1,0
1,5

	Tổng
	
	10


